
Tổng cộng 126 0 4 54 71 2 165 7 19 104 35 0 12 10 61 31

1 Bảo tàng Quang Trung 18 0 1 10 7 24 1 2 17 4 1 3 5 3

-
Chức danh nghề nghiệp viên chức: Di sản 

viên
12 1 7 4 16 1 4 9 2 3 3 2 2

- Chức danh nghề nghiệp viên chức: Diễn viên 2 2 4 3 1 3 1

-
Chức danh nghề nghiệp viên chức: Huấn 

luyện viên
1 1 1 1

- Chức danh nghề nghiệp viên chức: Kỹ sư 1 1 1 1

- Chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính 2 1 1 5 1 3 1

2 Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh 74 1 18 53 2 92 2 4 58 28 1 1 43 20

- Chức danh nghề nghiệp viên chức: Diễn viên 62 9 53 79 1 1 49 28 40 20

-
Chức danh nghề nghiệp viên chức: Đạo diễn 

nghệ thuật
1 4 6 1 2 3 1 1

-
Chức danh nghề nghiệp viên chức: Nghiên 

cứu viên
1 1 1

- Chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính 4 2 6 6

Phụ lục 

NHU CẦU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2025

(kèm theo Đề án số:         /ĐA-SVHTTDL ngày     /6/2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TT ĐƠN VỊ
Tổng 

số

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

và 

tương 

đương

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng II 

và 

tương 

đương

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV 

và 

tương 

đương

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

và 

tương 

đương

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

và 

tương 

đương

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng II 

và 

tương 

đương

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

III và 

tương 

đương

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

IV và 

tương 

đương

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

và 

tương 

đương

Đăng ký chỉ tiêu thăng hạng của 

từng hạng viên chức

Hạng III và tương 

đương

Số thiếu 

theo vị 

trí việc 

làm

Chỉ tiêu 

đăng ký

Số thiếu 

theo vị 

trí việc 

làm

Chỉ tiêu 

đăng ký

Số lượng hiện có Nhu cầu bố trí theo vị trí việc làm 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

và tương 

đương

Tổng 

số

Hạng II và tương 

đương



TT ĐƠN VỊ
Tổng 

số

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

và 

tương 

đương

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng II 

và 

tương 

đương

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng IV 

và 

tương 

đương

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

và 

tương 

đương

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

và 

tương 

đương

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng II 

và 

tương 

đương

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

III và 

tương 

đương

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng 

IV và 

tương 

đương

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng I 

và 

tương 

đương

Đăng ký chỉ tiêu thăng hạng của 

từng hạng viên chức

Hạng III và tương 

đương

Số thiếu 

theo vị 

trí việc 

làm

Chỉ tiêu 

đăng ký

Số thiếu 

theo vị 

trí việc 

làm

Chỉ tiêu 

đăng ký

Số lượng hiện có Nhu cầu bố trí theo vị trí việc làm 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng V 

và tương 

đương

Tổng 

số

Hạng II và tương 

đương

3 Thư viện tỉnh 19 0 0 16 3 0 24 2 8 13 1 8 4 5 2

-
Chức danh nghề nghiệp viên chức: Thư viện 

viên
14 11 3 16 1 8 7 8 4 5 2

- Chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính 5 5 8 1 6 1

4 Trung tâm Văn hóa tỉnh 15 1 6 8 0 19 1 3 13 2 2 2 8 6

-
Chức danh nghề nghiệp viên chức: Tuyên 

truyền viên
12 1 5 6 1 5 1 1 5 3

-
Chức danh nghề nghiệp viên chức: Phương 

pháp viên
3 1 2 1 1 1 1

- Chức danh nghề nghiệp viên chức: Diễn viên 5 2 3 2 1 2 2

-
Chức danh nghề nghiệp viên chức: Hướng dẫn 

viên văn hóa
1 1 2 1 1 1 1

- Chức danh nghề nghiệp viên chức: Họa sĩ 2 1 1 1

-
Chức danh nghề nghiệp viên chức: Đạo diễn 

nghệ thuật
2 1 1 1

- Chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính 7 1 2 4 1 1 2
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